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NỘI DUNG ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH
I. Hình thức thi:
Trắc nghiệm: 50 %
1. Pronunciation: Nhấn âm và phát âm (4 câu)
2. [bookmark: _GoBack]Vocabulary: (6 câu)
3. Grammar: (5 câu)
4. Reading 2 bài đọc (10 câu)
Tự Luận: 50 %
     1. Listening: Nghe và điền từ vào ô trống (5 câu)
2. Word form: (5 câu)
4. Find and correct the mistakes: (5 câu)
5. Sentence transformation (5 câu)
6. Writing: Write a paragraph about 80-100 words (1đ)
II. Kiến thức trọng tâm:
- Lớp 10: Ngữ pháp và từ vựng theo các chủ điểm Từ Unit 1-Unit 9, sgk global success 10
- Lớp 11: Ngữ pháp và từ vựng theo các chủ điểm Từ Unit 1-Unit 9, sgk global success 11
- Thời gian làm bài: 90 phút.
III. Ma trận và đặc tả:
   1. English 10:
	

TT
	
Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức 
Tập trung vào CT Tiếng Anh lớp 10 global từ U1-U9
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	
Tổng số


	
	
	
	Nhận biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I
	Listening
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Nghe một  đoạn  độc  thoại
Hơn 5 phút  thuộc  các  chủ  đề  liên quan và điền thông tin cần thiết
	
	
	
	  3
	
	   2
	
	
	


	   5

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
II
	
Language
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Pronunciation
- Phụ âm/ Nguyên âm cơ bản
- Trọng âm
	
    2
    2
	
	
	
	
	
	
	
	

4
	

	
	
	2. Vocabulary
Từ vựng về các chủ đề trong chương trình học

	2
	
	2
	1
	2
	4
	
	
	6
	5

	
	
	3. Grammar
Các chủ điểm ngữ pháp đã học:
- Hình thức của động từ,
- Các thì của động từ,
- Mệnh đề quan hệ,
- Câu điều kiện
- Câu bị động
- Câu tường thuật
  - Động từ khiếm khuyết
  - So sánh hơn nhất
	

2
	
	

    1
	

   
	

    2
	

   
	

   
	
	

5
	

	III
	Reading
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Cloze text
Đọc một đoạn văn khoảng 120 từ và chọn
một đáp án trong số 4 lựa chọn để điền vào chỗ trống
	


2
	
	


  2
	
	


   1
	
	
	
	


5
	

	
	
	2. Reading comprehension
Đọc một bài 240-270 từ và trả lời câu hỏi
bằng cách chọn đáp án đúng trong số 4 lựa chọn
	


	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	
	
1
	
	
   2
	
	
   2
	
	
	
	
5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Writing
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Error identification
Phát hiện từ không cần thiết ở mỗi dòng trong 1 đoạn văn.
	








	2
	
	3
	
	
	
	
	








	5

	
	
	2. Sentence transformation
Viết câu
	
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	5

	
	
	3. Theme writing
Viết theo chủ đề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 bài

	
	
	Tổng
	11
	2
	7
	10
	7
	8
	
	
	25
	20 + 1 bài




   2. English 11:

	[bookmark: _Hlk162551917]

TT
	
Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức 
Tập trung vào CT Tiếng Anh lớp 10, và 11 từ U1-U9)
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	
Tổng số


	
	
	
	Nhận biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I
	Listening
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Nghe một  đoạn  độc  thoại
Hơn 5 phút  thuộc  các  chủ  đề  liên quan và điền thông tin cần thiết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	3
	
	2
	
	
	


	5

	
II
	
Language
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Pronunciation
- Phụ âm/ Nguyên âm cơ bản
- Trọng âm
	
    2
    2
	
	
	
	
	
	
	
	

4
	

	
	
	2. Vocabulary
Từ vựng về các chủ đề trong chương trình học

	2
	
	2
	1
	2
	4
	
	
	6
	5

	
	
	3. Grammar
Các chủ điểm ngữ pháp đã học:
Tenses
Modal verbs, stative verbs and linking verbs
Present participle/ past participle
Gerund/ infinitive
Perfect Gerund/ perfect participle
	

2
	
	

    1
	

   
	

    2
	

   
	

   
	
	

5
	

	III
	Reading
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Cloze text
Đọc một đoạn văn khoảng 120 từ và chọn
một đáp án trong số 4 lựa chọn để điền vào chỗ trống
	


2
	
	


  2
	
	


   1
	
	
	
	


5
	

	
	
	2. Reading comprehension
Đọc một bài 240-270 từ và trả lời câu hỏi
bằng cách chọn đáp án đúng trong số 4 lựa chọn
	


	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	
	
1
	
	
   2
	
	
   2
	
	
	
	
5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Writing
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Error identification
Phát hiện từ không cần thiết ở mỗi dòng trong 1 đoạn văn.
	








	2
	
	3
	
	
	
	
	








	5

	
	
	2. Sentence transformation
Viết câu
	
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	5

	
	
	3. Theme writing
Viết theo chủ đề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 bài

	
	
	Tổng
	11
	2
	7
	10
	7
	8
	
	
	25
	20 + 1 bài



